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KÍCH THƯỚC GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN

930

480
460

440

GHẾ CÓ KHĂN PHỦ VÀ THẮT NƠ (SỐ LƯỢNG: 2 CHIẾC)

600

1200

700

BÀN CÓ KHĂN PHỦ VÀ QUÂY ĐỎ (SỐ LƯỢNG: 1 CHIẾC)

TRANG THIẾT BỊ ĐI KÈM GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN:
Số lượng: 184 gian (cho khu A và khu B) 
 - 1 bàn
 - 2 ghế
 - 01 bóng đèn, 01 ổ cắm 16A  (theo tiêu chuẩn của TTTM royal) 
 - palet và thảm trải sàn
 - biển tên
 - sọt rác

280

290

SỌT RÁC NHỰA (SỐ LƯỢNG: 1 CHIẾC)

KÍCH THƯỚC GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN TRONG KHU A VÀ KHU B



PHỐI CẢNH KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

21000

21000



 SÂN KHẤU 
Fomex (10mm) bồi decal
Kt: 4.500 x 3.500 (15.75m2)
Viền chạy Led matrix: 13m  

Fomex (10mm) bồi decal
Kt: 3.500 x 2.800 (9,8m2)
Viền chạy Led matrix: 11m

(1) (2)

(3)

Fomex (10mm) bồi decal
Kt: 7.200 x 4.800 (34.56m2)
Viền chạy Led matrix: 25m

Màn Led  (20,25m2) 
324 module 25cm x 25cm

Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 1.200 x 1.200 (1.44m2)

Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 1.700 x 1.700 (2.89m2)

(1) Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 1.800 x 2.400 (4.32m2)
Viền chạy Led matrix: 10m

(2) Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 2.000 x 2.400 (4.8m2)
Viền chạy Led matrix: 12m

(3) Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 1.500 x 2.000 (3m2)
Viền chạy Led matrix: 8 m

viền sân khấu chạy led matrix (30m)

Sơ đồ bố trí ca-bin led: 81 ca-bin 50cm x 50cm 
(324 module 25cm x 25cm)



MẶT ĐỨNG

MẶT BẰNG

FOMEX BỒI DECAL
DIỆN TÍCH: 1M2

KÍCH THƯỚC CHI TIÊT CỔNG

CÂY CẢNH
SỐ LƯỢNG: 16 CHẬU

CHI TIẾT CỔNG
 - SỐ LƯỢNG: 01 CHIẾC
 - CHẤT LIỆU: KHUNG SẮT CĂNG BẠT ĐẾ GHI VÀ FOMEX BỒI DECAL
 - TỔNG DIỆN TÍCH: 43,1M2/ 1 MẶT
 - KHUNG SẮT CHỊU LỰC: XƯƠNG CHÍNH 40MM X 40MM X 1,4MM (DÀY), XƯƠNG PhỤ: 20MM X20MM X1,2MM (DÀY)
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TIỂU CẢNH SỐ 1

HỆ SÀN
KT: 3M X 6M X 0.1M CAO
CHẤT LIỆU: SẮT HỘP 40MMX 80MM X 1,4MM DÀY
TRẢI VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP DÀY 18MM
KÍCH THƯỚC: 3M X 6M

6000

3000

3500



TIỂU CẢNH SỐ 2

6000

3000

3260

4800
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PHỐI CẢNH SÂN KHẤU 

PHỐI CẢNH SÂN KHẤU TRƯỚC THỜI ĐIỂM KHAI MẠC

PHỐI CẢNH SÂN KHẤU TẠI THỜI ĐIỂM KHAI MẠC



CÁC HẠNG MỤC TRÊN SÂN KHẤU 

Khung sắt căng bạt hiflex đế ghi
Kt: 4.310 x 3.350 (14,4m2)
Viền chạy Led matrix: 15m

Khung sắt hộp căng bạt hifle đế ghi
Kt: 6.400 X 7.000 (44.8m2)
Viền chạy Led matrix: 35 m

Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 2.300 x 3.100 (7,13m2)
Viền chạy Led matrix: 13m

Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 2.680 x 3.460 (9,27m2)
Viền chạy Led matrix: 11   m

Khung sắt căng bạt hiflex đế ghi
Kt: 4.050 x 3.200 (12.96m2)
Viền chạy Led matrix: 13m

Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 2.350 x 2.840 (6,7m2)
Viền chạy Led matrix: 9m

Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 1.800 x 1.800 (3,24m2)
Viền chạy Led matrix: 5.6 m

Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 2.14 x 2.14 (4,58m2)
Viền chạy Led matrix: 6.8 m

Layertruss

Màn Led chính  (Kt phủ bì: 53,75m2) 
892 module 25cm x 25cm
Tương đương: 223 cabin 50cm x 50cm 

Bục nhị cấp
Tầng 1: 20.000 x 1.000 x 250 cao
Tầng 2: 18.000 x 500 x 250 cao

Trảm trái sàn 
(sàn có sẵn)
Kt: 7m x 36m

Thiết bị phục vụ nghi lễ Khai mạc

Khung truss treo thiết bị 
âm thanh, ánh sáng

Trảm trái bậc lên xuống
Kt: 8m x 4m

Fomex (5mm) bồi decal
Kt: 12m x 8m (29 m2)
Viền chạy Led matrix: 121m



THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN LED
MÀN LED CHÍNH



KÍCH THƯỚC GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN

930

480
460

440

GHẾ CÓ KHĂN PHỦ VÀ THẮT NƠ (SỐ LƯỢNG: 2 CHIẾC/1 GIAN)

600

1200

700

BÀN CÓ KHĂN PHỦ VÀ QUÂY ĐỎ (SỐ LƯỢNG: 1 CHIẾC/1 GIAN)

TRANG THIẾT BỊ ĐI KÈM GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN:
Số lượng: 250 gian 
 - 1 bàn
 - 2 ghế
 - 01 bóng đèn, 01 ổ cắm 16A 
 - biển tên
 - sọt rác

280

290

SỌT RÁC NHỰA (SỐ LƯỢNG: 1 CHIẾC/1GIAN)

KÍCH THƯỚC GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN 



PHỐI CẢNH KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

18000

15000



MẶT ĐỨNG

MẶT BẰNG

FOMEX BỒI DECAL
DIỆN TÍCH: 1M2

KÍCH THƯỚC CHI TIÊT CỔNG CHÍNH (SỐ 1)

CHI TIẾT CỔNG
 - SỐ LƯỢNG: 01 CHIẾC
 - CHẤT LIỆU: KHUNG SẮT CĂNG BẠT ĐẾ GHI VÀ FOMEX BỒI DECAL
 - TỔNG DIỆN TÍCH: 201M2 (BAO GỒM DIỆN TÍCH MẶT TRƯỚC, MẶT SAU, SƯỜN, LÒNG TRONG, PANO 2 BÊN..)
 - KHUNG SẮT CHỊU LỰC: XƯƠNG CHÍNH 40MM X 40MM X 1,3MM (DÀY), XƯƠNG PhỤ: 20MM X20MM X1,3MM (DÀY)
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CỔNG SỐ 2-3

CỔNG SỐ 2

CỔNG SỐ 3

ĐÈN CHIẾU SÁNG

ĐÈN LED DÂY 

CÂY CẢNH
SỐ LƯỢNG: 12 CHẬU (2 CỔNG)

LED DÂY 
SỐ LƯỢNG: 59.2M (2 CỔNG)



KÍCH THƯỚC CHI TIẾT CỔNG SỐ 2-3 

(2 CỔNG ĐỖI XỨNG, CÓ CÙNG KÍCH THƯỚC)



TIỂU CẢNH 

3000

6000

3640
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